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BỘ TIÊU CHÍ
Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-BTP  
ngày ….. tháng ….năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ tiêu chí này quy định về các tiêu chí, phương pháp và quy trình đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án (sau đây gọi chung là Bộ tiêu chí).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Bộ tiêu chí này áp dụng đối với Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương.
Điều 3. Nguyên tắc tự đánh giá, chấm điểm và đánh giá, xếp loại
1. Tuân thủ quy trình thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm và đánh giá, xếp loại theo quy định của Bộ tiêu chí này.
2. Phản ánh trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.
3. Bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp, công cụ đánh giá đối với đối tượng, phạm vi, nội dung đánh giá.
4. Bảo đảm sự rõ ràng, đầy đủ và thống nhất của thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá, chấm điểm.
Chương II
NỘI DUNG BỘ TIÊU CHÍ
Điều 4. Thành phần Bộ tiêu chí
1. Nhóm tiêu chí đánh giá về tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (tối đa 50 điểm).
2. Nhóm tiêu chí đánh giá về tổ chức các hoạt động phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (tối đa 15 điểm).
3. Nhóm tiêu chí đánh giá về hoạt động giải quyết bồi thường theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường với vai trò đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương (tối đa 15 điểm).
4. Nhóm tiêu chí đánh giá của cá nhân, tổ chức, cơ quan khác về hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường (tối đa 10 điểm).
5. Nhóm tiêu chí đánh giá về các điều kiện bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (tối đa 10 điểm).
Điều 5. Nhóm tiêu chí đánh giá về tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (tối đa 50 điểm)
1. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường (06 điểm)
a) Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ 
- Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện đúng nội dung, đúng quy định theo yêu cầu của cơ quan đề nghị hướng dẫn: 02 điểm.
- Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện đúng một phần nội dung theo yêu cầu của cơ quan đề nghị hướng dẫn: 01 điểm.
- Hướng dẫn nghiệp vụ không thực hiện đúng nội dung theo yêu cầu của cơ quan đề nghị hướng dẫn: 0 điểm.
b) Thời gian thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ
- Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hướng dẫn (đối với vụ việc phức tạp thời hạn là 08 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hướng dẫn): 02 điểm.
- Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện trong thời hạn từ 06 ngày đến dưới 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hướng dẫn (đối với vụ việc phức tạp thời hạn từ 09 ngày đến dưới 16 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hướng dẫn): 01 điểm.
- Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện trong thời hạn từ 10 ngày trở lên (đối với vụ việc phức tạp thời hạn từ 16 ngày trở lên) hoặc không có văn bản hướng dẫn: 0 điểm.
c) Hiệu quả áp dụng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 
- Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ được cơ quan đề nghị hướng dẫn áp dụng từ trên 80% trở lên: 02 điểm.
- Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ được cơ quan đề nghị hướng dẫn áp dụng từ 50% đến dưới 80%: 01 điểm.
- Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ được cơ quan đề nghị hướng dẫn áp dụng dưới 50% hoặc không sử dụng: 0 điểm.
2. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (06 điểm)
a) Thời gian xác định cơ quan giải quyết bồi thường 
a1) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 40 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
- Xác định cơ quan giải quyết bồi thường được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị từ người yêu cầu bồi thường: 01 điểm.
- Xác định cơ quan giải quyết bồi thường được thực hiện trong thời hạn từ 15 ngày trở lên kể từ ngày nhận được đề nghị từ người yêu cầu bồi thường: 0 điểm.
a2) Xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm c, d khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 40 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
- Xác định cơ quan giải quyết bồi thường được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị từ người yêu cầu bồi thường: 01 điểm.
- Xác định cơ quan giải quyết bồi thường được thực hiện trong thời hạn từ 05 ngày làm việc trở lên kể từ ngày nhận được đề nghị từ người yêu cầu bồi thường: 0 điểm.
b) Trình tự, thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 40 Luật TNBTCNN
b1) Tổ chức cuộc họp để trao đổi về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường
- Có tổ chức cuộc họp để trao đổi về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ: 01 điểm.
- Không tổ chức cuộc họp để trao đổi về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn từ trên 05 ngày làm việc trở lên: 0 điểm.
b2) Ban hành văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường
- Có ban hành văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường: 01 điểm.
- Không ban hành văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường: 0 điểm.
b3) Thông báo việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường
- Thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường: 01 điểm.
- Thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường sau 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường: 0 điểm.
c) Hiệu quả trong việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường 
- Cơ quan giải quyết bồi thường thụ lý yêu cầu bồi thường trên cơ sở văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường: 01 điểm.
- Cơ quan giải quyết bồi thường không thụ lý yêu cầu bồi thường trên cơ sở văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường do không xác định đúng cơ quan giải quyết bồi thường: 0 điểm.
3. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (05 điểm)
a) Nội dung hướng dẫn theo yêu cầu của người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường
- Hướng dẫn được thực hiện đúng nội dung, đúng quy định của pháp luật theo yêu cầu của người bị thiệt hại: 03 điểm.
- Hướng dẫn được thực hiện đúng một phần nội dung, đúng một phần quy định của pháp luật theo yêu cầu của người bị thiệt hại: 02 điểm.
- Hướng dẫn được thực hiện không đúng nội dung, không đúng quy định của pháp luật theo yêu cầu của người bị thiệt hại: 0 điểm.
b) Hiệu quả thực hiện văn bản hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường
- Người yêu cầu sử dụng văn bản hướng để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường kịp thời, đúng nội dung tại yêu cầu hướng dẫn: 02 điểm.
- Người yêu cầu không sử dụng được văn bản hướng do hết thời hạn thực hiện nội dung tại yêu cầu hướng dẫn: 0 điểm.
4. Theo dõi công tác bồi thường nhà nước (06 điểm)
a) Nội dung theo dõi công tác bồi thường nhà nước
- Theo dõi công tác bồi thường nhà nước được thực hiện đối với 04 nội dung trở lên: 02 điểm.
- Theo dõi công tác bồi thường nhà nước được thực hiện đối với 02 đến 03 nội dung: 01 điểm.
- Theo dõi công tác bồi thường nhà nước được thực hiện đối với 01 nội dung: 0 điểm.
b) Căn cứ thực hiện công tác theo dõi công tác bồi thường nhà nước 
- Theo dõi công tác bồi thường nhà nước được thực hiện từ 06 nguồn trở lên: 02 điểm.
- Theo dõi công tác bồi thường nhà nước được thực hiện từ 01 đến 05 nguồn: 01 điểm.
- Theo dõi công tác bồi thường nhà nước không thực hiện: 0 điểm.
c) Hiệu quả của hoạt động theo dõi công tác bồi thường nhà nước 
c1) Lập danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường để báo cáo Bộ Tư pháp
- Lập và gửi danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương: 01 điểm.
- Không lập danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương: 0 điểm.
c2) Nội dung danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường
- Nội dung danh mục cung cấp đầy đủ, chính xác: 01 điểm.
- Nội dung danh mục cung cấp thiếu hoặc không chính xác: 0 điểm.
5. Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước (05 điểm)
a) Căn cứ thực hiện đôn đốc công tác bồi thường nhà nước 
- Đôn đốc có một trong các căn cứ thực hiện: 01 điểm. 
- Có căn cứ đôn đốc mà không đôn đốc: 0 điểm.
b) Thời gian thực hiện việc đôn đốc công tác bồi thường nhà nước
- Thực hiện đôn đốc trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ đôn đốc: 02 điểm.
- Thực hiện đôn đốc trong thời hạn 04 ngày đến 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ đôn đốc: 01 điểm.
- Thực hiện đôn đốc trong thời hạn từ 05 ngày làm việc trở lên kể từ ngày có căn cứ đôn đốc hoặc không đôn đốc: 0 điểm.
c) Hiệu quả của hoạt động đôn đốc công tác bồi thường nhà nước 
- Nội dung đôn đốc được cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện từ trên 80% đến 100%: 02 điểm.
- Nội dung đôn đốc được cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện từ trên 50% đến 80%: 01 điểm. 
- Nội dung đôn đốc được cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện dưới  50% hoặc không thực hiện do không có căn cứ: 0 điểm. 
6. Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (06 điểm)
a) Thông tin, căn cứ phục vụ hoạt động kiểm tra công tác bồi thường nhà nước 
a1) Ban hành kế hoạch công tác bồi thường nhà nước 
- Có ban hành kế hoạch công tác bồi thường nhà nước: 01 điểm.
- Không ban hành kế hoạch công tác bồi thường nhà nước: 0 điểm. 
a2) Căn cứ kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
- Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước có căn cứ để thực hiện: 01 điểm.
- Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước không có căn cứ để thực hiện: 0 điểm.
a3) Nội dung kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
- Nội dung kiểm tra phù hợp với mục đích, yêu cầu của kế hoạch kiểm tra: 01 điểm.
- Nội dung kiểm tra phù hợp một phần với mục đích, yêu cầu của kế hoạch kiểm tra: 0,5 điểm.
- Nội dung kiểm tra không phù hợp với mục đích, yêu cầu của kế hoạch kiểm tra: 0 điểm.
b) Tổ chức kiểm tra công tác tác bồi thường nhà nước
b1) Nội dung, tiến độ kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
- Hoạt động kiểm tra thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ trong kế hoạch kiểm tra: 01 điểm.
- Hoạt động kiểm tra không theo đúng tiến độ trong kế hoạch kiểm tra: 0 điểm.
b2) Ban hành kết luận kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
- Có ban hành kết luận kiểm tra: 01 điểm.
- Không ban hành kết luận kiểm tra: 0 điểm. 
b3) Hiệu quả của các biện pháp xử lý sau kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
- Các biện pháp xử lý sau kiểm tra được thực hiện từ 80% đến 100%: 01 điểm.
- Các biện pháp xử lý sau kiểm tra được thực hiện từ 50% đến dưới 80%: 0,5 điểm.
- Các biện pháp sau kiểm tra được thực hiện từ dưới 50%: 0 điểm.
7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước (04 điểm)
a) Xây dựng quy chế tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước
- Có xây dựng quy chế: 02 điểm.
- Không xây dựng quy chế: 0 điểm.
b) Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước
- Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm kịp thời: 02 điểm.
- Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm chậm so với quy định: 01 điểm.
- Không tiếp nhận, không giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm: 0 điểm.
8. Hiệu quả hoạt động kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong phạm vi do mình quản lý; hiệu quả hoạt độngkiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật; yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường trong trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 48 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mà không ra quyết định hủy (06 điểm)
a) Nội dung kiến nghị, yêu cầu
- Nội dung kiến nghị, yêu cầu phù hợp với thẩm quyền: 03 điểm.
- Nội dung kiến nghị, yêu cầu không phù hợp với thẩm quyền: 0 điểm.
b) Thực hiện kiến nghị, yêu cầu
- Kiến nghị, yêu cầu được thực hiện đúng cơ quan, người có thẩm quyền: 03 điểm.
- Kiến nghị, yêu cầu được thực hiện không đúng cơ quan, người có thẩm quyền: 0 điểm.
9. Thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước (06 điểm)
a) Thời gian gửi báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước
a1) Báo cáo hằng năm về công tác bồi thường nhà nước
- Báo cáo hằng năm về công tác bồi thường nhà nước được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 08/12 của năm báo cáo: 02 điểm.
- Báo cáo hằng năm về công tác bồi thường nhà nước được gửi về Bộ Tư pháp từ ngày 08/12 đến trước ngày 15/12 của năm báo cáo: 01 điểm.
- Báo cáo hằng năm về công tác bồi thường nhà nước được gửi về Bộ Tư pháp từ sau ngày 15/12 của năm báo cáo: 0 điểm.
a2) Số liệu thống kê năm chính thức 
- Số liệu thống kê năm chính thức được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31/01 của năm kế tiếp năm báo cáo: 02 điểm.
- Số liệu thống kê năm chính thức được gửi về Bộ Tư pháp từ ngày 31/01 đến ngày 10/02 của năm kế tiếp năm báo cáo: 01 điểm.
- Số liệu thống kê năm chính thức được gửi về Bộ Tư pháp từ sau ngày 10/02 của năm kế tiếp năm báo cáo: 0 điểm.
b) Nội dung báo cáo, thống kê
- Nội dung báo cáo, thống kê được cung cấp đầy đủ, chính xác: 02 điểm.
- Nội dung báo cáo, thống kê được cung cấp chưa đầy đủ, chưa chính xác: 0 điểm.
Điều 6. Nhóm tiêu chí đánh giá về tổ chức các hoạt động phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (tối đa 15 điểm)
1. Chủ trì phối hợp liên ngành về công tác bồi thường nhà nước (05 điểm)
	a) Xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành 
- Có ban hành kế hoạch: 03 điểm.
- Không ban hành kế hoạch: 0 điểm.
	b) Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành công tác bồi thường nhà nước
	- Thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung, thời gian: 02 điểm.
	- Thực hiện kế hoạch đúng nội dung nhưng chậm từ 05 ngày đến 15 ngày so với kế hoạch đề ra: 01 điểm.
	- Không thực hiện hoặc thực hiện chậm từ 15 ngày trở lên so với kế hoạch đề ra: 0 điểm. 
2. Phối hợp liên ngành giải quyết những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch (08 điểm)
a) Họp liên ngành
a1) Tổ chức họp liên ngành
- Họp liên ngành được tổ chức kịp thời khi có phát sinh nội dung cần phối hợp liên ngành để giải quyết: 01 điểm.
- Họp liên ngành không được tổ chức kịp thời khi có phát sinh nội dung cần phối hợp liên ngành để giải quyết: 0 điểm.
a2) Nội dung của cuộc họp liên ngành 
- Nội dung của cuộc họp liên ngành phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và nội dung trong kế hoạch tổ chức cuộc họp liên ngành: 02 điểm.
- Nội dung của cuộc họp liên ngành không phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và nội dung trong kế hoạch tổ chức cuộc họp liên ngành: 0 điểm.
	a3) Thành phần tham gia các cuộc họp liên ngành
- Thành phần tham gia cuộc họp liên ngành phù hợp với nội dung của cuộc họp liên ngành: 01 điểm.
- Thành phần tham gia cuộc họp liên ngành không phù hợp với nội dung của cuộc họp liên ngành: 0 điểm.
a4) Ý kiến tại cuộc họp liên ngành 
- Trên 50% đại biểu tham dự thống nhất với đề xuất phương án, giải pháp của cơ quan chủ trì cuộc họp: 01 điểm.
- Từ 50% đại biểu trở xuống nhất trí với đề xuất phương án, giải pháp của cơ quan chủ trì cuộc họp: 0 điểm.
b) Trao đổi bằng văn bản 
b1) Tính kịp thời 
- Việc trao đổi được thực hiện kịp thời: 01 điểm.
- Việc trao đổi được thực hiện không kịp thời theo yêu cầu phối hợp bằng văn bản: 0 điểm.
b2) Tính phù hợp của nội dung trao đổi 
- Nội dung đề nghị trao đổi bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của cơ quan được đề nghị phối hợp: 01 điểm.
- Nội dung đề nghị trao đổi bằng văn bản không phù hợp với thẩm quyền của cơ quan đề nghị phối hợp: 0 điểm.
b3) Tính hiệu quả 
- Nội dung trao đổi được từ 50% cơ quan phối hợp trở lên nhất trí với phương án của cơ quan đề nghị phối hợp và kết quả nội dung trao đổi bằng văn bản được gửi đến cơ quan phối hợp sau khi cơ quan đề nghị phối hợp đã ban hành văn bản: 01 điểm.
- Nội dung trao đổi được từ dưới 50% cơ quan phối hợp nhất trí với phương án của cơ quan đề nghị phối hợp và kết quả nội dung trao đổi bằng văn bản được gửi đến cơ quan phối hợp sau khi cơ quan đề nghị phối hợp đã ban hành văn bản: 0 điểm.
3. Phối hợp với các cơ quan trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương để tổng hợp danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường, yêu cầu báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong trường hợp cần thiết để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (02 điểm)
a) Tham mưu tổng hợp danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường
- Có tổng hợp danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường: 01 điểm.
- Không tổng hợp danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường: 0 điểm.
b) Tham mưu yêu cầu báo cáo và tổng hợp báo cáo
- Có tham mưu việc yêu cầu báo cáo hoặc có tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo: 01 điểm.
- Không tham mưu việc yêu cầu báo cáo hoặc không tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo: 0 điểm
Điều 7. Nhóm tiêu chí đánh giá về hoạt động giải quyết bồi thường theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường với vai trò đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương (tối đa 15 điểm)
1. Chủ trì hoạt động giải quyết bồi thường (05 điểm)
a) Thời hạn giải quyết bồi thường
- Thời hạn thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường và ra quyết định giải quyết bồi thường được thực hiện theo đúng thời hạn được quy định trong pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: 02 điểm.
- Thời hạn thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường và ra quyết định giải quyết bồi thường được thực hiện không theo đúng thời hạn được quy định trong pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: 0 điểm.
b) Trình tự thủ tục yêu cầu bồi thường
- Trình tự, thủ tục thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường và ra quyết định giải quyết bồi thường được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: 03 điểm.
- Trình tự, thủ tục thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường và ra quyết định giải quyết bồi thường được thực hiện không đúng theo đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: 0 điểm.
2. Tham gia giải quyết bồi thường (10 điểm)
a) Tham gia xác minh thiệt hại trong trường hợp vụ việc phức tạp
	a1) Cử người tham gia xác minh thiệt hại
	- Có cử người tham gia giải quyết bồi thường trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan giải quyết bồi thường: 02 điểm.
- Cử người tham gia giải quyết bồi thường trong thời hạn từ trên 02 ngày làm việc trở lên kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan giải quyết bồi thường hoặc không cử: 0 điểm.
	a2) Tham gia các cuộc họp, buổi xác minh
- Người được cử tham gia xác minh thiệt hại tham gia 100% các cuộc họp, buổi xác minh cùng cơ quan giải quyết bồi thường: 02 điểm.
- Người được cử tham gia xác minh thiệt hại không tham gia hoặc tham gia dưới 100% các cuộc họp, buổi xác minh cùng cơ quan giải quyết bồi thường: 0 điểm.
a3) Ý kiến tại cuộc họp, buổi xác minh thiệt hại
- Có đưa ra ý kiến tại các buổi xác minh thiệt hại: 02 điểm.
- Không đưa ra ý kiến tại các buổi xác minh thiệt hại: 0 điểm.
b) Tham gia thương lượng việc bồi thường
b1) Tham gia buổi thương lượng việc bồi thường
- Tham gia 100% các buổi thương lượng việc bồi thường: 02 điểm.
- Tham gia từ dưới 100% các buổi thương lượng việc bồi thường hoặc không tham gia: 0 điểm.
b2) Ý kiến tại các buổi thương lượng việc bồi thường
- Có đưa ra ý kiến tại các buổi thương lượng việc bồi thường: 02 điểm.
- Không đưa ra ý kiến tại các buổi thương lượng việc bồi thường: 0 điểm.
Điều 8. Nhóm tiêu chí về đánh giá của cá nhân, tổ chức về hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường (tối đa 10 điểm)
1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (02 điểm)
a) Hình thức tuyên truyền, phổ biến
- Có từ 03 hình thức tuyên truyền, phổ biến trở lên: 01 điểm.
- Có từ 01 đến 03 hình thức tuyên truyền, phổ biến trở lên: 0,5 điểm.
- Không tuyên truyền, phổ biến: 0 điểm.
b) Nội dung tuyên truyền, phổ biến
- Nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đối tượng, nội dung tuyên truyền phổ biến: 01 điểm.
- Nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp một phần với đối tượng, nội dung tuyên truyền phổ biến: 0,5 điểm.
- Nội dung tuyên truyền, phổ biến không phù hợp với đối tượng, nội dung tuyên truyền phổ biến: 0 điểm.
2. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (1,5 điểm)
a) Gửi văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường 
- Người bị thiệt hại nhận được văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường: 0,5 điểm.
- Người bị thiệt hại không nhận được văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn từ trên 05 ngày làm việc trở lên kể từ ngày có văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường: 0 điểm.
b) Thụ lý, giải quyết yêu cầu bồi thường
- Cơ quan giải quyết bồi thường được xác định trong văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường thụ lý, giải quyết yêu cầu bồi thường: 01 điểm.
- Cơ quan giải quyết bồi thường không được xác định trong văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường thụ lý, giải quyết yêu cầu bồi thường: 0 điểm.
3. Các điều kiện bảo đảm công tác hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (02 điểm)
a) Địa điểm tiếp công dân và lịch phân công tiếp công dân
a1) Bố trí địa điểm tiếp công dân
- Có bố trí địa điểm và các phương tiện phục vụ cho việc tiếp công dân: 0,5 điểm.
- Không bố trí địa điểm và các phương tiện phục vụ cho việc tiếp công dân: 0 điểm.
a2) Lịch phân công tiếp công dân
- Có xây dựng lịch phân công thực hiện việc tiếp công dân: 0,5 điểm.
- Không xây dựng lịch phân công thực hiện việc tiếp công dân: 0 điểm
b) Thời gian thực hiện việc hướng dẫn
- Người bị thiệt hại được hướng dẫn kịp thời: 0,5 điểm.
- Người bị thiệt hại không được hướng dẫn kịp thời: 0 điểm.
c) Nội dung hướng dẫn đáp ứng yêu cầu hướng dẫn
- Văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước đáp ứng đủ nội dung yêu cầu hướng dẫn của người bị thiệt hại: 0,5 điểm.
- Văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước không đáp ứng đủ nội dung yêu cầu hướng dẫn của người bị thiệt hại: 0 điểm.
4. Theo dõi công tác bồi thường nhà nước khi có yêu cầu, đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân (0,5 điểm)
- Cơ quan nhà nước kịp thời nắm bắt về tình hình yêu cầu bồi thường phát sinh trong thực tiễn: 0,5 điểm.
- Cơ quan nhà nước kịp thời nắm bắt về tình hình yêu cầu bồi thường phát sinh trong thực tiễn: 0 điểm.
5. Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước khi có yêu cầu, đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân (0,5 điểm)
- Trên cơ sở kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thực hiện việc đôn đốc công tác bồi thường nhà nước: 0,5 điểm.
- Trên cơ sở kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện việc đôn đốc công tác bồi thường nhà nước: 0 điểm.
6. Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước khi có yêu cầu, đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân (0,5 điểm)
- Trên cơ sở kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo có cơ sở của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thực hiện việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước: 0,5 điểm.
- Trên cơ sở kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo có cơ sở của cá nhân, tổ chức mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước: 0 điểm.
7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường (0,5 điểm)
- Cơ quan được cá nhân, tổ chức đề nghị có thực hiện việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường: 0,5 điểm.
- Cơ quan được cá nhân, tổ chức đề nghị không thực hiện việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường: 0 điểm.
8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bồi thường nhà nước (0,5 điểm)
- Không phát sinh khiếu nại, tố cáo về công tác bồi thường nhà nước: 0,5 điểm.
- Có phát sinh khiếu nại, tố cáo về công tác bồi thường nhà nước: 0 điểm.
9. Giải quyết bồi thường và chi trả tiền bồi thường (02 điểm)
a) Tính kịp thời trong việc giải quyết bồi thường
- Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết bồi thường được thực hiện theo đúng quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: 01 điểm.
- Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết bồi thường không được thực hiện theo đúng quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: 0 điểm.
b) Tính kịp thời trong việc chi trả tiền bồi thường
- Việc chi trả tiền bồi thường được thực hiện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu bồi thường nhận được thông báo về việc chi trả tiền bồi thường: 01 điểm.
- Việc chi trả tiền bồi thường được thực hiện trong thời hạn từ 03 ngày làm việc đến dưới 10 ngày kể từ ngày người yêu cầu bồi thường nhận được thông báo về việc chi trả tiền bồi thường: 0,5 điểm.
- Việc chi trả tiền bồi thường được thực hiện trong thời hạn từ trên 10 ngày kể từ ngày người yêu cầu bồi thường nhận được thông báo về việc chi trả tiền bồi thường: 0 điểm.
Điều 9. Nhóm tiêu chí về điều kiện bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (tối đa 10 điểm)
1. Ban hành và thực hiện kế hoạch có nội dung về công tác bồi thường nhà nước (04 điểm)
a) Tính kịp thời trong việc ban hành kế hoạch về công tác bồi thường nhà nước
- Ban hành kế hoạch đúng thời hạn theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền: 02 điểm.
- Ban hành kế hoạch chậm so với thời hạn theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc không ban hành kế hoạch: 0 điểm.
b) Tính đầy đủ trong việc thực hiện kế hoạch so với yêu cầu đã đề ra trong kế hoạch
- Thực hiện được trên 80% nội dung của Kế hoạch: 02 điểm.
- Thực hiện được từ 50% đến 80% nội dung của Kế hoạch: 01 điểm.
- Thực hiện được dưới 50% nội dung của Kế hoạch: 0 điểm.
2. Các điều kiện bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (06 điểm)
a) Biên chế thực hiện công tác bồi thường nhà nước
a1) Bố trí công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước
- Bố trí công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước: 01 điểm.
- Không bố trí công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước: 0 điểm.
a2) Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường cho đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước
- Cử công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác bồi thường nhà nước: 02 điểm.
- Cử công chức không thực hiện công tác bồi thường nhà nước tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác bồi thường nhà nước: 01 điểm.
- Không cử công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác bồi thường nhà nước: 0 điểm.
b) Cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm cho việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
- Cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm đầy đủ để thực hiện công tác bồi thường nhà nước: 01 điểm.
- Cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm một phần để thực hiện công tác bồi thường nhà nước: 0,5 điểm.
- Cơ sở vật chất, phương tiện không bảo đảm để thực hiện công tác bồi thường nhà nước: 0 điểm.
c) Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác bồi thường nhà nước
- Kinh phí bảo đảm đầy đủ để thực hiện công tác bồi thường nhà nước: 02 điểm.
- Kinh phí bảo đảm một phần để thực hiện công tác bồi thường nhà nước: 01 điểm.
- Kinh phí không bảo đảm để thực hiện công tác bồi thường nhà nước: 0 điểm.
Chương III
PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM
Điều 10. Phương pháp đánh giá
1. Tùy từng đối tượng và nội dung đánh giá để sử dụng phương pháp định tính, định lượng cho phù hợp.
2. Các phương pháp đánh giá gồm:
a) Tiếp xúc trực tiếp, phỏng vấn, nghe ý kiến phản hồi của cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước và của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp;
b) Thảo luận, phân tích số liệu thu thập được.
Điều 11. Quy trình, cách thức đánh giá, chấm điểm 
1. Việc đánh giá, chấm điểm và xếp loại hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước được thực hiện hằng năm. Thời điểm lấy thông tin, số liệu để thực hiện việc đánh giá, chấm điểm được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đánh giá.
2. Hằng năm, Sở Tư pháp căn cứ vào bộ công cụ đánh giá thực hiện việc thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước quy định tại các Điều 5, 6, 7 và 9 của Bộ tiêu chí này. Trường hợp được cấp kinh phí hoặc có sự hỗ trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Sở Tư pháp thực hiện việc khảo sát, đánh giá của các cá nhân, tổ chức đối với hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước quy định tại Điều 8 của Bộ tiêu chí này. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước và kết quả khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức (nếu có), Sở Tư pháp thực hiện việc tự đánh giá chấm điểm.
Kết quả tự đánh giá, chấm điểm và báo cáo về việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31/01 của năm kế tiếp năm tự đánh giá để tổng hợp, đối chiếu, đánh giá và xếp loại. Kèm theo kết quả tự đánh giá, chấm điểm phải có các tài liệu kiểm chứng. 
3. Bộ Tư pháp trên cơ sở đối chiếu kết quả theo dõi, kiểm tra, khảo sát, tọa đàm và các nguồn thông tin hợp pháp khác thực hiện việc so sánh, đối chiếu với kết quả và báo cáo thực hiện tự đánh giá, chấm điểm do Sở Tư pháp gửi. 
Điều 12. Tổng điểm đánh giá và xếp loại 
1. Tổng điểm đánh giá là trung bình cộng của điểm tự đánh giá từ Điều 5 đến Điều 9 Bộ tiêu chí này. Điểm tự đánh giá, chấm điểm của Sở Tư pháp được tính hệ số 1. Điểm do Bộ Tư pháp đánh giá được tính hệ số 1. Tổng điểm làm căn cứ để Bộ Tư pháp xếp loại hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước được tính theo công thức: 
Điểm đạt được = (Điểm số tự chấm của Sở Tư pháp + Điểm số do Bộ Tư pháp chấm)/2.
2. Việc xếp loại được thực hiện căn cứ vào điểm đạt được quy định tại khoản 1 Điều này. Tổng số điểm đạt được và mức xếp loại như sau:
a) Tổng số điểm đạt được từ 85 điểm trở lên: Xếp loại A;
b) Tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 85 điểm: Xếp loại B;
c) Tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 điểm: Xếp loại C;
d) Tổng số điểm đạt được từ dưới 50 điểm: Xếp loại D.
3. Kết quả xếp loại Sở Tư pháp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước được Bộ Tư pháp công bố trước ngày 30/4 của năm liền sau năm đánh giá và thông tin đến cơ quan được xếp loại. 
Chương IV
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ
Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Hằng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện Bộ tiêu chí này trong phạm vi do mình quản lý, đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện.
2. Khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí thực hiện khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.
[bookmark: _GoBack]3. Ban hành kèm theo Bộ tiêu chí này: Bảng chấm điểm tự đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (Phụ lục I); Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm và xếp loại (Phụ lục II).
Điều 14.  Sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Tư pháp phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí./.
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